
Phụ lục số 01 Trang:1/1

a b c d đ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=2+…+10

1 Ông Đào Đặng Việt 019097001237 0978382268

Xóm Thống 

Nhất, xã Đại 

Phúc

6.502,0    888.160.000 150.000.000 251.742.409 70.185.670 6.753.600 1.464.480.000 61.020.000 10.000.000 30.510.000 2.932.851.679

PHỤ LỤC TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 

"Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp, dịch vụ du lịch Hồ Núi Cốc"

STT

Họ và tên của người 

có đất thu hồi, Chủ sở 

hữu tài sản

Số căn cước 

công dân 

(định danh cá 

nhân)

Số điện thoại

Địa chỉ

 (Nơi thường 

trú và 

nơi ở hiện 

nay)

Diện tích 

đất thu 

hồi trong 

phạm vi 

dự án 

(m2)

Hỗ trợ đất 

nông nghiệp 

cùng thửa

Hỗ trợ di 

chuyển tài sản 

(K11, Đ16, 

Quyết định số 

15/QĐ-UBND)

Tổng bồi 

thường, hỗ trợ

Bồi thường 

đất

Thưởng 

BGMB 

trước thời 

hạn đất nông 

nghiệp

Địa phận: xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên

Bồi thường 

thiệt hại về 

tài sản (QĐ 

số 16/QĐ-

UBND ngày 

30/03/2026)

Bồi thường 

thiệt hại về 

cây trồng QĐ 

số 27/QĐ-

UBND ngày 

13/5/2026)

Hỗ trợ ổn 

định đời 

sống

Hỗ trợ đào 

tạo chuyển 

đổi nghề, tìm 

kiếm việc làm

Hỗ trợ ổn 

định sản 

xuất

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày            tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Đại Phúc)
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